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Bài 1. Tính bằng hai cách

a. (65 + 35) : 5

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. (36 – 6) : 3

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c. (456 + 144) : 6

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
d. (1584 – 684) : 9

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2. Tính bằng ba cách

a. 126 : (2 × 3)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................b. 675 : (3 × 5)

Bài 3. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện

a. (96 × 5) : 48
.....................................................................................................................................................
b. (72 × 125) : 9

.....................................................................................................................................................
c. (25 × 32) : 8

...................................................................................................................................................

Bài 5.  Tìm hai số có hiệu là 38, biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng với hiệu của chúng ta được kết quả là 368.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6.  Tuổi cháu kém tổng số tuổi của ông và của bố là 85 tuổi, tuổi ông hơn tuổi bố 25 tuổi. Tổng số tuổi của ông, bố và cháu là 105 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 7.  Trong một phép chia một số cho 425 có thương là 53, số dư là số dư lớn nhất có thể được trong phép chia này. Tìm số bị chia.

Bài 8. Tìm số bị chia và số chia bé nhất để phép chia đó có thương là 674 và số dư là 63. 

Bài 9. Tìm hai số có hai chữ số biết tổng hai số bằng 68, biết rằng nếu viết số lớn vào trước hoặc sau số bé ta được hai số có bốn chữ số hơn kém nhau 2178 đơn vị. 

Bài 10. Tìm hai số có hai chữ số biết tổng hai số bằng 135. Nếu viết số lớn vào trước hoặc sau số bé ta được hai số có bốn chữ số hơn kém nhau 4257 đơn vị.
Bài 11.  Bạn An phải thực hiện phép chia một số cho 213, nhưng vì sơ ý nên bạn đó đã viết sai số bị chia như sau: chữ số hàng trăm là 6 thành 4, chữ số hàng chục là 4 thành 6. Vì thế, phép chia sai có thương là 344 và số dư 193. Tìm thương và số dư trong phép chia này.
Bài 12.  Bạn An phải thực hiện phép chia một số cho 405, nhưng vì sơ ý nên bạn đó đã viết sai số bị chia như sau: chữ số hàng nghìn là 6 thành 9, chữ số hàng trăm là 9 thành 6. Vì thế, phép chia sai có thương là 97 và số dư 336. Tìm thương và số dư trong phép chia này.
Bài 13.  Tìm 
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Bài 14. Tìm 
[image: image4.wmf]abc

biết 



[image: image5.wmf]abcabc

: 
[image: image6.wmf]abc

 = 
[image: image7.wmf]abba


ĐÁP ÁN

Bài 1. Tính bằng hai cách

a. (65 + 35) : 5

C1: (65 + 35) : 5

= 100 : 5 = 20

C2: (65 + 35) : 5

= 65 : 5 + 35 : 5

= 13 + 7 = 20
b. (36 – 6) : 3

Tương tự: Đáp số: 10
c. (456 + 144) : 6

Đáp số: 100

Bài  2. Tính bằng ba cách

a. 126 : (2 × 3)

C1: 

126 : (2 × 3)

 = (126 : 2) : 3 = 63 : 3 = 21

C2:

126 : (2 × 3)

= 126 : 6 = 21

C3: 

126 : (2 × 3)

= (126 : 3) : 2

= 42 : 2 = 21

b. 675 : (3 × 5)

Tương tự

Đáp số: 45

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện

a. (96 × 5) : 48
= (96 : 48) × 5 = 2 × 5 = 10

b. (72 × 125) : 9

= (72 : 9) × 125 = 8 × 125 = 1000 

c. (25 × 32) : 8

= 25 × (32 : 8) = 25 × 4 = 100

Bài 4.  Tìm hai số có hiệu là 38, biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng với hiệu của chúng ta được kết quả là 368.
Giải

Tổng hai số là: 368 – 38 = 330

Số thứ nhất là: (330 + 38) : 2 = 184

Số thứ hai là: 330 – 184 = 146

Bài 5.  Tuổi cháu kém tổng số tuổi của ông và của bố là 85 tuổi, tuổi ông hơn tuổi bố 25 tuổi. Tổng số tuổi của ông, bố và cháu là 105 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.
Giải

Tuổi cháu hiện nay là: (105 – 85) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi ông và bố hiện nay là: 105 – 10 = 95 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là: (95 – 25) : 2 = 35 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là: 95 – 35 = 60 (tuổi)

Đáp số:

Bài 6. Trong một phép chia một số cho 425 có thương là 53, số dư là số dư lớn nhất có thể được trong phép chia này. Tìm số bị chia.

Giải

Số bị chia là: 425 × 53 + 424 = 22949

Đáp số
Bài  7. Tìm số bị chia và số chia bé nhất để phép chia đó có thương là 674 và số dư là 63.

Vì số dư là 63 nên số chia nhỏ nhất là 64.

Số bị chia là: 674 × 64 + 63 =  43199
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